
 

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM 
LIÊN CHI HỘI KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT 

--- 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 - 2026 

 
1. Tên hoạt động: Lễ Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Khoa năm học 
2024-2025 
2. Thời gian tổ chức: 07/12/2025 
3. Địa điểm tổ chức: phòng I23, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, 
227 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh. 
4. Thông tin người phụ trách: Hoàng Hải Anh - Liên chi Hội phó (0976664643). 
4. Danh sách sinh viên tham gia: 

STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

1​ 21130209 Lý Gia Nghi Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

2 22260001 Lê Tuấn Anh Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

3 23130010 Nguyễn Nhật Đăng Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

4 23130025 Nguyễn Thị Mai Linh Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

5 23130073 Vũ Thị Thanh Thảo Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

6 23130205 Đỗ Thu Phương Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

7 23130234 Nguyễn Phước Thiện Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

8 23210011 Cao Mạnh Nhất Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

9 23260002 Nguyễn Ngọc Phương Dung Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

10 23260042 Trần Hữu Phước Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

11 23260051 Nguyễn Duy Anh Tuấn Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

12 23260052 Âu Trí Viễn Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

13 23260056 Trương Hoài Vỹ Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

14 24130026 Trần Quốc Gia Huy Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

15 24130037 Nguyễn Đăng Khoa Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

16 24130100 Phạm Xuân Hải Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

17 24260001 Hoàng Hải Anh Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

18 24260025 Trần Gia Hảo Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

19 24260059 Trương Quang Thuận Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

20 25130061 Hà Phạm Nguyên Khôi Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

21 25130062 Lê Minh Khôi Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

22 25130083 Phan Vũ Tuệ Như Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

23 25130102 Nguyễn Quốc Thịnh Thiên Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

24 24260070 Tạ Thị Như Xuân Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

25 25130222 Trần Đào Phương Lam Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

26 25137018 Nguyễn Hiến Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

27 25137087 Trương Bảo Tiến Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

28 25230004 Trần Gia Hân Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

29 25230013 Nguyễn Minh Ngọc Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

30 25230022 Lê Phương Thảo Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

31 25230024 Đặng Lê Huyền Trân Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

32 25230031 Trần Ngọc Bảo Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

33 25230034 Nguyễn Lê Thanh Đức Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

34 25230038 Nguyễn Ngọc Hiếu Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

35 25230040 Nguyễn Vũ Hoàng Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

36 25230042 Nguyễn Bình Gia Huy Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

37 25230050 Đặng Phạm Hữu Tú Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

38 25260002 Phạm Nhật Hoàng Anh Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

39 25260005 Lê Minh Đức Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 
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STT MSSV Họ và tên sinh viên Khoa 

40 25260006 Nguyễn Thùy Dương Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

41 25260008 Nguyễn Văn Bảo Hoàng Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

42 25260012 Vũ Mai Khanh Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

43 25260024 Trần Nguyễn Anh Thư Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

44 25260034 Võ Trịnh Hồng Phúc Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

45 23137002 Đinh Ngọc Anh Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

46 25130162 Lê Thị Ánh Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

47 22150026 Lý Từ Điền Sinh Học - Công Nghệ Sinh Học 

48 22125008 Lưu Quốc Bảo Công nghệ thông tin 

49 24120023 Nguyễn Thành Bảo Công nghệ thông tin 

50 24130201 Trịnh Đình Duy Khánh Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

51 24130227 Đào Sỹ Nguyên Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

52 25130089 Hoàng Ngọc Bảo Phương Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

53 25190150 Đào Minh Phúc Khoa học và Công nghệ Vật liệu 

54 25137141 Lê Minh Triết Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

55 25137090 Nguyễn Thị Thiên An Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

56 25230009 Võ Đăng Khôi Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

57 21130120 Nguyễn Ngọc Minh Châu Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

58 23130191 Nguyễn Trương Kiều Nương Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật 

 
Danh sách gồm có 58 sinh viên./. 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2025 

TM. LIÊN CHI HỘI KHOA  
VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT 

LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG 
 
 
 

Nguyễn Nhật Đăng 

 
Người lập bảng 

 
 
 
 

Hoàng Hải Anh 
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